
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01  /BC-PWS-HĐQT 

 

Phú Yên, ngày 26  tháng 7  năm 2023 

 

 BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

 

 

  

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 

- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Điện thoại: 0257 3823557                            Email: ctnphuyen@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 383.635.790.000 đồng; 

- Mã chứng khoán: PWS 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2023: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định  Ngày Nội dung 

01 

Nghị quyết số 01/2023/NQ-

ĐHĐCĐ của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 

2023 

28/4/2023 

Thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau: 

1. Báo cáo: 

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của 

Tổng Giám đốc Công ty; 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT Công 

ty;  

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023 của BKS Công ty; 

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 

- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động 

do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài 

tại Công ty và việc giảm vốn Điều lệ  
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2. Tờ trình: 

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển năm 2023; 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế 

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;  

- Tờ trình quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS 

năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 

2023;  

- Tờ trình của BKS về danh sách Công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2023. 

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, TVHĐQT 

không điều hành)  

Ngày bắt đầu 

Ngày bổ nhiệm 

 

Ngày miễn 

nhiệm 

 

01 Ông Nguyễn Tấn Thuần  Thành viên HĐQT điều 

hành 
28/4/2020   - 

02 Ông Nguyễn Phú Liệu Thành viên HĐQT điều 

hành 
28/4/2020 - 

03 Ông Đỗ Hoàng Long Thành viên HĐQT điều 

hành 
28/4/2020 - 

04 Ông Đặng Đức Hoàng Thành viên HĐQT không 

điều hành 
28/4/2020 - 

05 Ông Tạ Bình Nguyên Thành viên HĐQT không 

điều hành 
28/4/2020 - 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp Lý do không tham dự họp 

 01 Ông Nguyễn Tấn Thuần  02/02 100%   - 

02 Ông Nguyễn Phú Liệu 02/02 100%  - 

03 Ông Đỗ Hoàng Long 02/02 100%  - 

04 Ông Đặng Đức Hoàng 02/02 100%  - 

05 Ông Tạ Bình Nguyên 02/02 100%  - 

Giữa các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, để kịp thời giải quyết các công việc cần có ý kiến 

thống nhất của HĐQT do Tổng Giám đốc Công ty trình, Công ty đã tổ chức việc lấy ý kiến thành viên 

HĐQT bằng văn bản. Trình tự thủ tục và hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết đều đảm bảo tuân thủ quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đều có sự tham gia chứng 

kiến của thành viên Ban Kiểm soát. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành: 
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Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công 

ty trong quá trình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trên các nguyên tắc quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện 

qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng 

quản trị, tuân thủ đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành. Các chủ trương, chỉ đạo mà 

Hội đồng quản trị đưa ra từ đầu năm đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi 

tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 

Các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, Ban 

điều hành đều có Tờ trình gửi HĐQT để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trước khi tổ chức thực 

hiện. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập tiểu 

ban HĐQT. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2023: 

Stt  
Số Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

Nghị quyết 

01 01/2023/NQ-HĐQT 07/3/2023 

Nghị quyết về thống nhất danh sách người 

lao động được hưởng phụ cấp xa nhà theo 

Quy chế lương của Công ty 

05/05 

02 02/2023/NQ-HĐQT 09/3/2023 

Nghị quyết V/v phê duyệt kế hoạch triệu 

tập và chương trình họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2023 

05/05 

03 03/2023/NQ-HĐQT 27/4/2023 

Nghị quyết cuộc họp HĐQT thông qua 

các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023 

05/05 

04 04/2023/NQ-HĐQT 05/5/2023 
Nghị quyết V/v quyết định thời hạn, thủ 

tục trả cổ tức năm 2022 

05/05 

05 05/2023/NQ-HĐQT 15/5/2023 

Nghị quyết về việc ủy quyền lựa chọn đơn 

vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

BCTC năm 2023 

05/05 

Quyết định 

01 01/2023/QĐ-HĐQT 10/02/2023 
V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển năm 2023 

05/05 

02 02/2023/QĐ-HĐQT 10/02/2023 
Ban hành Quy chế lương sửa đổi, bổ sung 

lần 2 

05/05 

03 03/2023/QĐ-HĐQT 27/02/2023 

Ủy quyền xử lý nợ đối với khoản nợ phải 

thu không có khả năng thu hồi có giá trị 

dưới 01 tỷ đồng cho Tổng Giám đốc 

05/05 

04 04/2023/QĐ-HĐQT 06/3/2023 
Ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa 

đổi, bổ sung lần 1 

05/05 

05 05/2023/QĐ-HĐQT 15/3/2023 Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền 05/05 
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lương và thù lao năm 2022; kế hoạch sử 

dụng lao động năm 2023; quỹ tiền lương 

và thù lao kế hoạch năm 2023 của người 

quản lý và người lao động 

06 06/2023/QĐ-HĐQT 09/5/2023 
Thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu 

không có khả năng thu hồi 

05/05 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu Trình độ chuyên môn 

01 
Ông Đỗ Minh 

Sơn 
Trưởng ban 

Kiểm soát 
28/4/2020 

Kế toán doanh nghiệp - 

Học viện Tài chính 

02 
Bà Nguyễn Thị 

Thu Kiểm soát viên 28/4/2020 
Cử nhân Quản trị Kinh 

doanh 

03 
Bà Đỗ Thị Kiều 

Trang Kiểm soát viên 28/4/2021 
Cử nhân Luật- Đại học 

Luật Hà Nội 

2. Cuộc họp của BKS 

- Họp ngày 31/3/2023: Thống nhất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt. 

- Họp ngày 26/4/2023: Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ BKS năm 2022 và 

nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.  

Stt Thành viên BKS  
Số buổi 

họp tham 

dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

 

Lý do không tham dự 

họp 

 

01  Ông Đỗ Minh Sơn 02/02 100% 100% -  

02 Bà Nguyễn Thị Thu 02/02 100% 100% - 

03 Bà Đỗ Thị Kiều Trang 02/02 100% 100% - 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- BKS thường xuyên giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; bao gồm việc thực hiện các 

nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT: 

- Trưởng BKS được BKS phân công tham dự và được mời tham gia đầy đủ, thảo luận tại các 

cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty; giám sát khi thành viên HĐQT 

lấy ý kiến bằng văn bản; ghi nhận kết quả đầu tư, kết quả sản xuất - kinh doanh và xem xét tính phù 

hợp của các Nghị quyết; Quyết định của HĐQT, góp ý kiến trong công tác quản lý, điều hành của Ban 

Tổng giám đốc.   

- Giám sát việc thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 
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- HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy định, thường xuyên có những trao đổi trên nguyên tắc vì lợi 

ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo đúng pháp luật; các Báo cáo của BKS được 

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 

- Phối hợp với các bộ phận/đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành kiểm tra hoạt động của 

các đơn vị trực thuộc như chi nhánh nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với các đơn vị 

này trong toàn Công ty. 

- Tham gia kiểm kê tài sản 06 tháng đầu năm 2023 với Hội đồng kiểm kê Công ty và đơn vị 

kiểm toán. 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

 

Trình độ chuyên môn 

 
Ngày bổ nhiệm 

 01 
Ông Đỗ Hoàng Long - Tổng 

Giám đốc   15/02/1975 
 Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng 
 11/5/2020 

02 
Ông Nguyễn Phú Liệu - Phó 

Tổng Giám đốc 08/9/1966 
Kỹ sư xây dựng ngành 

Cấp thoát nước 
11/5/2020 

03 
Ông Nguyễn Tấn Thuần - Phó 

Tổng Giám đốc 28/5/1967 

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng, Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

11/5/2020 

04 
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó 

Tổng Giám đốc 03/7/1970 
Kỹ sư Đô thị - Cấp thoát 

nước 
13/7/2021 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

 Nguyễn Thị Xuân 

Tựu 
19/8/1976 Cử nhân Kế toán  

Từ 01/01/2021: Được bổ nhiệm Kế 

toán trưởng 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  Không phát sinh sự kiện.



 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

Hội đồng quản trị 

1 Nguyễn Tấn Thuần - 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

054067000304, 15/4/2021, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

28/4/2020 -  

Thành 

viên 

HĐQT 

1.1 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên 
- - 

Quyết định số 477/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2020 về 

việc cử người đại diện phần 

vốn Nhà nước và giới thiệu 

tham gia Hội đồng quản trị 

tại Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Phú Yên 

07 Độc Lập, phường 6, 

tp Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

- - 

Cơ quan 

quản lý vốn 

Nhà nước 

- 

1.2 Nguyễn Tấn Thương - - 

054060004305, 11/8/2021, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Anh ruột - 

1.3 Võ Thị Bích Liên - 

 

- 

 

054166008248, 11/8/2021, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Chị dâu - 

1.4 Nguyễn Thị Hồng Thủy - - 

054170000677, 03/4/2021, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Vợ - 

1.5 Nguyễn Tài - - 

054041002606, 

26/09/2022, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 292 Trần Hưng Đạo, 

Phường 6, Tp Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

- - Cha vợ - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

1.6 Phan Thị Năm - - 

054143003341, 

26/09/2022, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 292 Trần Hưng Đạo, 

Phường 6, Tp Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

- - Mẹ vợ - 

1.7 Nguyễn Khả Tú - - 

054195000961, 13/4/2021, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Căn hộ T5-A25.12 

Chung cư Masteri, 159 

Xa lộ Hà Nội, Phường 

Thảo Điền, Tp Thủ Đức, 

Tp Hồ Chí Minh. 

- - Con ruột - 

1.8 Nguyễn Cẩm Tú - - 

054304000370, 15/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Con ruột - 

1.9 Đào Nguyên Trung - - 

045094010107,  

27/12/2021,  Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Căn hộ T5-A25.12 

Chung cư Masteri, 159 

Xa lộ Hà Nội, Phường 

Thảo Điền, Tp Thủ Đức, 

Tp Hồ Chí Minh. 

- - Con rể - 

1.10 Nguyễn Tấn Thông - - 

054050000240, 01/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Anh ruột - 

1.11 Phạm Thị Hồng Mai - - 

054154000370, 10/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Chị dâu - 

1.12 Nguyễn Tấn Thình - - 

054055000764, 22/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 78/4 Lê Lợi, Phường 

3, Thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

- - Anh ruột - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

1.13 Nguyễn Ái Lan - - 

054155001013, 22/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 78/4 Lê Lợi, Phường 

3, Thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

- - Chị dâu - 

1.14 Nguyễn Thị Thuân - - 

054156004927, 28/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Thôn Long Phụng, xã 

Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Chị ruột - 

1.15 Phạm Sự - - 

054050000246, 10/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Thôn Long Phụng, xã 

Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Anh rể - 

1.16 Nguyễn Tấn Thận - - 

054056003134, 28/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 34 Ngyễn Trãi, 

Phường 4, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Anh ruột - 

1.17 Huỳnh Thị Kim Ánh - - 

054156005171, 02/4/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 34 Ngyễn Trãi, 

Phường 4, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Chị dâu - 

1.18 Nguyễn Tấn Thoan - - 

056061001113, Đang chờ 

cấp lại,  Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã 

hội - Bộ Công an. 

Số 56 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Vĩnh Thọ, TP 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

- - Anh ruột - 

1.19 Nguyễn Thị Mỹ Phượng - - 

056160002804, 01/9/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 56 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Vĩnh Thọ, TP 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

- - Chị dâu - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

1.20 Nguyễn Thị Thu Thuyết - - 

054169000188, 25/3/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

381 Nguyễn Tất Thành, 

P. 9, Tuy Hòa, Phú Yên 
- - Em ruột - 

1.21 Nguyễn Xuân Bảng - - 

054064009544, 20/1/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 381 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên 

- - Em rể - 

2 Đặng Đức Hoàng - 

Thành 

viên 

HĐQT 

079064006591, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

28/4/2020 - - - 

2.1 Vũ Thị Phượng Liên - - 

079165018241, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

- - Vợ - 

2.2 Đặng Vũ Quang Đăng - - 

079092028719, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

- - Con ruột - 

2.3 Đặng Sơn Thạch - - 

079096036612, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

- - Con ruột - 

2.4 Dương Kim Phượng - - 

078158009827, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

 - - Chị ruột - 

2.5 Đặng Kim Loan - - 

079160003353, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

477 Bà Hạt, P8 Q10 

thành phố Hồ Chí Minh 
- - Chị ruột - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

2.6 Đặng Đức Long - - 

079066007427, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

B2.07.19, 83/16 Thoại 

Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, 

Tp Hồ Chí Minh 

- - Em ruột - 

2.7 Đặng Vũ Đức Lân - - 

079068021381, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công an. 

 - - Em ruột - 

2.8 
Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Toàn Mỹ 14 
- - 

0312236508, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 

72/38 Ngô Tất Tố - 

Phường 19 - Quận Bình 

Thạnh - TP Hồ Chí 

Minh. 

- - Giám đốc - 

2.9 

Công ty TNHH  Đầu tư 

và Xây dựng lắp đặt 

công trình Toàn Mỹ 14 

- - 
0312414091, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 

63A Điện Biên Phủ, 

Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

- - 
Giám đốc 

điều hành 
- 

2.10 
Công ty cổ phần Nước 

Aqua One 
- 

 

- 

0313062501, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 

19 Phùng Khắc Khoan, 

Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- - 
Tổng Giám 

đốc 
- 

2.11 
Công ty cổ phần nước 

AquaOne Long An 
- - 

1101930003, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Long An 

Khu vực 2, Thị Trấn 

Hiệp Hòa, Huyện Đức 

Hoà, Tỉnh Long An, 

Việt Nam 

- - 
Tổng Giám 

đốc 
- 

3 Tạ Bình Nguyên - 

Thành 

viên 

HĐQT 

026084003665, 24/3/2017, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

19 Phùng Khắc Khoan, 

P. Đakao, quận 1, 

TP.HCM. 

28/4/2020 - - - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

3.1 Đỗ Thị Lý - - 
135479126, 01/6/2011, 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc 

101B Hai Bà Trưng, P. 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc 

- - Mẹ ruột - 

3.2 Ninh Thị Kim Ngọc - - 

092162001722, 

22/04/2019, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội - Bộ Công an. 

TT Phước Bửu, 

H.Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- - Mẹ vợ - 

3.3 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
- - 

273114076, 4/12/2008, 

Công an tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

19 Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, TP.HCM 
- - Vợ - 

3.4 Tạ Đình Khôi - - Còn nhỏ chưa có giấy NSH 
19 Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, TP.HCM 
- - 

Con ruột 

 
- 

3.5 Tạ Anh Kiệt - - Còn nhỏ chưa có giấy NSH 
19 Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, TP.HCM 
- - Con ruột - 

3.6 
Công ty cổ phần nước 

AquaOne Hậu Giang 
- - 

6300261807, 20/04/2015, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hậu Giang 

Khu Công nghiệp Sông 

Hậu - Giai đoạn 1, Xã 

Đông Phú, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Hậu Giang, 

Việt Nam 

- - 

Ông Tạ 

Bình 

Nguyên là 

Tổng Giám 

đốc và là 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

 

4 Đỗ Hoàng Long - 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

030075021111, 

12/22/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh Nghị 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

28/4/2020 - - - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

4.1 Nguyễn Thị Ngọc Liên - - 

030140005361, 8/2/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Thượng Đáp, xã 

Nam Hồng, huyện Nam 

Sách tỉnh Hải Dương 

- - Mẹ ruột - 

4.2 Đỗ Thúy Nga - - 

030165010293, 9/14/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

38 Vũ Tông Phan, 

Phường Hải Tân, Thành 

phố Hải Dương 

- - Chị ruột - 

4.3 Nguyễn Văn Thanh - - 

030060020946, 9/14/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

84 Vũ Tông Phan, 

Phường Hải Tân, Thành 

phố Hải Dương 

- - Anh rể - 

4.4 Tăng Thị Minh Tâm - - 

030183020906, 1/9/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

39B/23 Ngọc Uyên, 

Khu 14, P.Ngọc Châu, 

Tp Hải Dương 

- - Chị dâu - 

4.5 Đỗ Phi Nga - - 

030170004960, 5/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Thượng đáp, xã 

Nam Hồng, huyện Nam 

Sách tỉnh Hải Dương 

- - Chị ruột - 

4.6 Đỗ Thanh Bình - - 

030072006563, 1/9/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

9B/23 Ngọc Uyên, Khu 

14, P.Ngọc Châu, Tp 

Hải Dương 

- - Anh ruột - 

4.7 Trịnh Hải Ninh - - 

030176014542, 

12/22/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh Nghị 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

- - Vợ - 

4.8 Đỗ Hoàng Diệu Anh - - 
C9329521, 9/18/2020, Cục 

quản lý xuất nhập cảnh 

Thành phố Frankfurt 

Am Main - Đức 
- - Con ruột - 

4.9 Đỗ Minh Thư - - Còn nhỏ chưa có giấy NSH 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh Nghị 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

- - Con ruột - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

4.10 Đỗ Trường Thịnh - - Còn nhỏ chưa có giấy NSH 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh Nghị 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

- - Con ruột - 

4.11 
Công ty cổ phần Nước 

Aqua One Hậu Giang 
- 

Phó Tổng 

Giám đốc 

6300261807, 23/5/2017, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hậu Giang 

Khu Công nghiệp Nam 

Sông Hậu, Đông Phú, 

Châu Thành, Hậu Giang 

- - 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Long là 

Phó Tổng 

Giám đốc 

của Công 

ty cổ phần 

Nước 

AquaOne 

Hậu Giang 

- 

4.12 
Công ty cổ phần nước 

Aqua One 
- 

Người đại 

diện vốn 

tại Công 

ty cổ phần 

Cấp thoát 

nước Phú 

Yên 

0313062501, 7/17/2023, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc Khoan, 

Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- - 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Long là 

người đại 

diện vốn 

của Công 

ty cổ phần 

nước 

AquaOne 

tại Công ty 

cổ phần 

Cấp thoát 

nước Phú 

Yên 

- 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

4.13 
Công ty cổ phần Nước 

mặt Sông Đuống 
- 

Tổng 

Giám đốc 

0107465664, 3/16/2023, Sở 

KH-ĐT tp Hà Nội 

52 Lạc Long Quân, 

phường Nhật Tân, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

- - 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Long là 

Tổng Giám 

đốc, người 

đại diện 

theo pháp 

luật của 

Công ty cổ 

phần Nước 

mặt Sông 

Đuống 

 

5 Nguyễn Phú Liệu 
002C02

5212 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

33066011112, 28/06/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - - - 

5.1 UBND tỉnh Phú Yên - - 

Quyết định số 477/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2020 về 

việc cử người đại diện phần 

vốn Nhà nước và giới thiệu 

tham gia Hội đồng quản trị 

tại Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Phú Yên 

07 Độc lập, phường 6, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên 
- - 

Cơ quan 

quản lý vốn 

Nhà nước 

- 

5.2 Nguyễn Phú Huấn - - 

33057000542, 25/04/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
- - Anh ruột - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

5.3 Nguyễn Phú Tuấn - - 

33060004039, 27/06/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

- - Anh ruột - 

5.4 Nguyễn Thị Thắm - - 

33163012730, 11/8/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

- - Chị ruột - 

5.5 Trần Thị Thúy Hồng - - 

54166004432, 28/06/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Vợ - 

5.6 Nguyễn Thị Thủy 
002C09

0640 
- 

54195009281, 7/2/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Con ruột - 

5.7 Nguyễn Bảo Trân - - 

54302008163, 24/06/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- - Con ruột - 

5.8 Nguyễn Thị Chúc - - 

33159013564, 

17/08/2021m, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

- - Chị dâu - 

5.9 Đào Thị Hải - - 

33160000169, 15/04/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
- - Chị dâu - 

5.10 Vũ Đức Bằng - - 

33063012566, 12/8/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

- - Anh rể - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 
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người có 
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Thời 

điểm 

không 
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người có 
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Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

6 Nguyễn Khắc Toàn - 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

054070010124, 11/8/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - - - 

6.1 Trương Thị Phụ - - 

058144002085, 11/8/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

09/1 Nguyễn Thái Học, 

phường 3, TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

- - Mẹ vợ - 

6.2 Trương Thị Lệ Thủy - - 

054172000644, 10/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Vợ - 

6.3 Nguyễn Nhật Khang - - 

054097007193, 

27/01/2022, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Con ruột - 

6.4 Nguyễn  Thục Quyên - - 

054305000837, 10/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Con ruột - 

6.5 Nguyễn Thị Hiệp - - 

054161002737, 28/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

- - Chị ruột - 

6.6 Nguyễn Thị Hoa - - 

054164005155, 12/8/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

122 Bạch Đằng, Tân 

Lập, tp Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa 

- - Chị ruột - 

6.7 Nguyễn Thị Nga - - 

054166000040, 26/2/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

59 Nguyễn Văn Cừ, P.7 

TP Tuy Hòa tỉnh Phú 

Yên 

- - Chị ruột - 

6.8 Nguyễn Thành Được - - 

054072010843, 

05/12/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Căn hộ 3.25 chung cư 

CT1, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, P. Phước 

Hải, Tp Nha Trang, tỉnh 

- - Em ruột - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 
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nơi cấp 
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Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

Khánh Hòa. 

6.9 Nguyễn Thị Ngọc Anh - - 

054175009990, 

05/12/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

119 Nguyễn Hữu Huân, 

Tân Lập - Nha Trang 

Khánh Hòa 

- - Em ruột - 

6.10 Nguyễn Thị Bảo Thi - - 

054180012799, 

11/11/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

119 Nguyễn Hữu Huân, 

Tân Lập - Nha Trang 

Khánh Hòa 

- - Em ruột - 

6.11 Nguyễn Văn Hiền - - 

054080009772, 29/9/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

- - Em ruột - 

6.12 Võ Dân Thân - - 

054057000045, 11/3/2019, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

59 Nguyễn Văn Cừ, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

- - Anh rể - 

6.13 Trần Lê Hữu Thọ - - 

056073001851, 13/6/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu Huân, 

Tân Lập - Nha Trang 

Khánh Hòa 

- - Em rể - 

6.14 Hồ Như Hải - - 

087080025478, 14/9/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu Huân, 

Tân Lập - Nha Trang 

Khánh Hòa 

- - Em rể - 

6.15 Trần Bích Thảo - - 

019173011410, 

02/10/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Căn hộ 3.25 chung cư 

CT1, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, P. Phước 

Hải, Tp Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

- - Em dâu - 

6.16 Lê Võ Ánh Hoài - - 

054186009258, 28/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

- - Em dâu - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

7 Nguyễn Thị Xuân Tựu - 
Kế toán 

trưởng 

56176005357, 28/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Khu phố 4, phường 2, 

Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

- - - - 

7.1 Nguyễn Thành Thiện - - 

056070001897, 

30/06/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Anh ruột - 

7.2 Nguyễn Thị Xuân Thắm - - 

056172001860, 10/5/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Chị ruột - 

7.3 Nguyễn Thanh Hải - - 

052069005839, 5/12/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Chị ruột - 

7.4 Nguyễn Thị Xuân Xinh - - 

056173000043, 

06/09/2016, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Xuyên Mộc, Bà Rịa-

Vũng Tàu 
- - Em ruột - 

7.5 Nguyễn Thị Xuân Hằng - - 

056179002120, 

29/09/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 

7.6 Nguyễn Đức Thanh - - 

056082001720, 9/3/2023, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 

7.7 Nguyễn Thị Xuân Việt - - 

56183013047, 20/01/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 
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ty 

7.8 Nguyễn Đức Trình - - 
225325496, 23/02/2019, 

CA tỉnh Khánh Hòa 
Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 

7.9 Nguyễn Ngọc Thức - - 

56089001774, 2/5/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 

7.10 Nguyễn Thị Xuân Ý - - 

56191002172, 30/11/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa - - Em ruột - 

8 Đỗ Minh Sơn - 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

026081006810, 4/19/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Tổ 5, TT Quang Minh, 

huyện Mê Linh, TP Hà 

Nội 

- - - - 

8.1 Đỗ Quang Từ - - 

026050000730, 

11/10/2017, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc - - Bổ ruột - 

8.2 Trần Thị Hằng - - 

034185013870, 4/19/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Tổ 5, TT Quang Minh, 

huyện Mê Linh, TP Hà 

Nội 

- - Vợ - 

8.3 Đỗ Thị Minh Nguyệt - - 

026183008131, 4/19/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

- - Em ruột - 

8.4 Đỗ Thu Thủy - 

 

- 

 

026186000302, 9/12/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Mê Linh - Hà nội - - Em ruột - 

8.5 Trần Viết Dụng - - 

034056014012, 5/9/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thái Bình, Việt Nam - - Bố vợ - 
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ty 

8.6 Nguyễn Thị Thắm - - 

034156017782, 5/9/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thái Bình, Việt Nam - - Mẹ vợ - 

8.7 Lê Đức Hậu - - 

001080033787, 4/19/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Mê Linh - Hà nội - - Em rể - 

8.8 Nguyễn Phi Long - - 

001084006939, 

11/15/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Mê Linh - Hà nội - - Em rể - 

8.9 
Công ty cổ phần nước 

Aqua One 
- - 

313062501, 23/12/2014, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc Khoan, 

Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- - 

Ông Đỗ 

Minh Sơn 

được Công 

ty cổ phần 

Nước 

AquaOne 

(cổ đông) 

đề cử bầu 

Kiểm soát 

viên tại 

Công ty cổ 

phần Cấp 

thoát nước 

Phú Yên 

- 

9 Nguyễn Thị Thu - 
Kiểm soát 

viên 

022173005310, 6/28/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy Hòa-

tỉnh Phú Yên 

- - - - 

9.1 Võ Thị Liền - - 
054152004734, 6/28/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy Hòa-
- - Mẹ chồng - 
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tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 
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hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

chính về trật tự xã hội tỉnh Phú Yên 

9.2 Nguyễn Thành Long - - 

054074001988, 6/28/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy Hòa-

tỉnh Phú Yên 

- - Chồng - 

9.3 Nguyễn Thị Xuân Anh - - 

054195002119, 1/16/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy Hòa-

tỉnh Phú Yên 

- - Con ruột - 

9.4 Nguyễn Thị Xuân Ánh - - 

054302001420, 1/20/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Lô C, Chung cư A4, 

Phan Xích Long, 

Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TP HCM 

- - Con ruột - 

9.5 Trần Thị Hà - - 

034146006094, 6/28/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy Hòa-

tỉnh Phú Yên 

- - Mẹ ruột - 

9.6 Nguyễn Phương Đông - - 

034070008461, 3/25/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Liên trì 1 - xã Bình 

Kiến-TP Tuy Hòa-tỉnh 

Phú Yên 

- - Anh ruột - 

9.7 Nguyễn Minh Long - - 

049076000417, 1/12/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

O1-12.04 Orchid 1 

hadocentrosa đường 3/2, 

Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh 

- - Em ruột - 

9.8 Huỳnh Thị Xuân Duyên - - 

054175006334, 6/28/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

thôn Liên trì 1 - xã Bình 

Kiến-TP Tuy Hòa-tỉnh 

Phú Yên 

- - Chị dâu - 

9.9 Lê Hoàng Lan - - 
082178000860, 1/12/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

O1-12.04 Orchid 1 

hadocentrosa đường 3/2, 
- - Em dâu - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

chính về trật tự xã hội Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh 

10 Đỗ Thị Kiều Trang - 
Kiểm soát 

viên 

026192007266, 9/6/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

- - - - 

10.1 Đỗ Hữu Hạn - - 

026065009155, 6/25/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

- - Bố ruột - 

10.2 Đỗ Thị Chinh - - 

026165007049, 6/25/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

- - Mẹ ruột - 

10.3 Đỗ Thị Hoàng Yến - - 

026196002188, 6/24/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

- - Em ruột - 

10.4 
Công ty cổ phần nước 

Aqua One 
- - 

313062501, 23/12/2014, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc Khoan, 

Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- - 

Bà Đỗ Thị 

Kiều Trang 

được Công 

ty cổ phần 

Nước 

AquaOne 

(cổ đông) 

đề cử bầu 

Kiểm soát 

viên tại 

Công ty cổ 

phần Cấp 

thoát nước 

Phú Yên 

- 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

10.5 
Công ty cổ phần nước 

AquaOne Long An 
- - 

1101930003, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Long An 

Ấp Bầu Công, Xã Tân 

Mỹ, Huyện Đức Hoà, 

Long An 

- - 

Bà Đỗ Thị 

Kiều Trang 

là Kiểm 

soát viên 

tại Công ty 

cổ phần 

Nước 

AquaOne 

Long An 

- 

11 Lê Gia Vĩnh - 

Người 

phụ trách 

quản trị 

Công ty, 

Thư ký 

Công ty 

54095003565, 11/1/2023, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - - - 

11.1 Lê Minh Tâm - - 

54067008309, 9/5/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Bố ruột - 

11.2 Lê Thị Thu Thủy - - 

054169004370, 9/5/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Mẹ ruột - 

11.3 Nguyễn Lạc - - - 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Bố vợ - 

11.4 Võ Thị Mỹ Lệ - - 

054174000764, 8/4/2021, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Mẹ vợ - 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

11.5 Nguyễn Hiếu Nhi - - 

054196000512, 8/5/2022, 

Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Vợ - 

11.6 Lê Nguyễn Nhã Uyên - - Còn nhỏ chưa có Giấy NSH 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

- - Con ruột - 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác là người liên quan với Công ty đại chúng 

12 
Công ty cổ phần nước 

AquaOne 
- 

Nhà đầu 

tư chiến 

lược 

0313062501 do Sở KH và 

ĐT TP Hồ Chí Minh Cấp 

ngày 23/12/2014 

19 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

08/4/2019   
Công 

ty mẹ 

13 UBND tỉnh Phú Yên - 

Cơ quan 

quản lý 

vốn Nhà 

nước tại 

Công ty 

 
Số 07 Độc lập, Tp Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên. 
   

Cơ 

quan 

quản 

lý vốn 

nhà 

nước 

tại 

Công 

ty 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công 

ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban hành)  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

 

 -  -  - -  -  -  -  -   - 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2023 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

Hội đồng quản trị + Ban Tổng Giám đốc 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1 Nguyễn Tấn Thuần - 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

054067000304, 

15/4/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

49.558 0,129% 
Thành viên 

HĐQT 

1.1 
Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên 
- - 

Quyết định số 477/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2020 

về việc cử người đại 

diện phần vốn Nhà nước 

và giới thiệu tham gia 

Hội đồng quản trị tại 

Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Phú Yên 

07 Độc Lập, phường 

6, tp Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

14.740.600 38,42% 

Cơ quan quản 

lý vốn Nhà 

nước tại Công 

ty 

1.2 Nguyễn Tấn Thương - - 

054060004305, 

11/8/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

5.397 0,014% Anh ruột 

1.3 Võ Thị Bích Liên - 

 

- 

 

054166008248, 

11/8/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chị dâu 

1.4 
Nguyễn Thị Hồng 

Thủy 
- - 

054170000677, 

03/4/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Vợ 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1.5 Nguyễn Tài   

054041002606, 

26/09/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Số 292 Trần Hưng 

Đạo, Phường 6, Tp 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Cha vợ 

1.6 Phan Thị Năm - - 

054143003341, 

26/09/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Số 292 Trần Hưng 

Đạo, Phường 6, Tp 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Mẹ vợ 

1.7 Nguyễn Khả Tú - - 

054195000961, 

13/4/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Căn hộ T5-A25.12 

Chung cư Masteri, 

159 Xa lộ Hà Nội, 

Phường Thảo Điền, 

Tp Thủ Đức, Tp Hồ 

Chí Minh. 

0 0,00% Con ruột 

1.8 Nguyễn Cẩm Tú - - 

054304000370, 

15/4/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 123 Hùng Vương, 

Phường 6, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Con ruột 

1.9 Đào Nguyên Trung - - 

045094010107,  

27/12/2021,  Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Căn hộ T5-A25.12 

Chung cư Masteri, 

159 Xa lộ Hà Nội, 

Phường Thảo Điền, 

Tp Thủ Đức, Tp Hồ 

Chí Minh. 

0 0,00% Con rể 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1.10 Nguyễn Tấn Thông - - 

054050000240, 

01/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Anh ruột 

1.11 Phạm Thị Hồng Mai   

054154000370, 

10/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Thôn Phụng Tường 2, 

xã Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chị dâu 

1.12 Nguyễn Tấn Thình - - 

054055000764, 

22/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 78/4 Lê Lợi, 

Phường 3, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Anh ruột 

1.13 Nguyễn Ái Lan - - 

054155001013, 

22/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 78/4 Lê Lợi, 

Phường 3, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Chị dâu 

1.14 Nguyễn Thị Thuân - - 

054156004927, 

28/6/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Thôn Long Phụng, xã 

Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chị ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1.15 Phạm Sự - - 

054050000246, 

10/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Thôn Long Phụng, xã 

Hòa Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Anh rể 

1.16 Nguyễn Tấn Thận - - 

054056003134, 

28/6/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 34 Ngyễn Trãi, 

Phường 4, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Anh ruột 

1.17 Huỳnh Thị Kim Ánh   

054156005171, 

02/4/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 34 Ngyễn Trãi, 

Phường 4, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Chị dâu 

1.18 Nguyễn Tấn Thoan - - 

056061001113, Đang 

chờ cấp lại,  Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội - Bộ 

Công an. 

Số 56 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Vĩnh Thọ, TP 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

0 0,00% Anh ruột 

1.19 
Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng 
- - 

056160002804, 

01/9/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 56 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Vĩnh Thọ, TP 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

0 0,00% Chị dâu 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1.20 
Nguyễn Thị Thu 

Thuyết 
- - 

054169000188, 

25/3/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

381 Nguyễn Tất 

Thành, P. 9, Tuy Hòa, 

Phú Yên 

0 0,00% Em ruột 

1.21 Nguyễn Xuân Bảng - - 

054064009544, 

20/1/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

Số 381 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên 

0 0,00% Em rể 

2 Đặng Đức Hoàng - 

Thành 

viên 

HĐQT 

079064006591, 

20/3/2018, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0,00% - 

2.1  Vũ Thị Phượng Liên - - 

079165018241, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0,00% Vợ 

2.2  
Đặng Vũ Quang 

Đăng 
- - 

079092028719, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0,00% Con ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

2.3  Đặng Sơn Thạch - - 

079096036612, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

1023 c/c 86 Tản Đà, 

phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0,00% Con ruột 

2.4  Dương Kim Phượng - - 

078158009827, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

- 0 0,00% Chị ruột 

2.5  Đặng Kim Loan - - 

079160003353, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

477 Bà Hạt, P8 Q10 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0,00% Chị ruột 

2.6  Đặng Đức Long - - 

079066007427, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

B2.07.19, 83/16 Thoại 

Ngọc Hầu, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân 

Phú, Tp Hồ Chí Minh 

0 0,00% Em ruột 

2.7  Đặng Vũ Đức Lân - - 

079068021381, Cục 

cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an. 

- 0 0,00% Em ruột 

2.8  
Công ty cổ phần đầu 

tư và xây dựng Toàn 

Mỹ 14 

- - 

0312236508, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh 

72/38 Ngô Tất Tố - 

Phường 19 - Quận 

Bình Thạnh - TP Hồ 

Chí Minh. 

0 0,00% - 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

2.9  

Công ty TNHH  Đầu 

tư và Xây dựng lắp 

đặt công trình Toàn 

Mỹ 14 

- - 

0312414091, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh 

63A Điện Biên Phủ, 

Phường 15, Quận 

Bình Thạnh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

0 0,00% 
Giám đốc 

điều hành 

2.10  
Công ty cổ phần 

Nước Aqua One 
- 

 

- 

0313062501, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh 

19 Phùng Khắc 

Khoan, Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22.879.025 59,63% 
Tổng Giám 

đốc 

2.11  
Công ty cổ phần 

nước AquaOne Long 

An 

- - 

1101930003, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Long An 

Khu vực 2, Thị Trấn 

Hiệp Hòa, Huyện Đức 

Hoà, Tỉnh Long An, 

Việt Nam 

0 0,00% 
Tổng Giám 

đốc 

3 Tạ Bình Nguyên - 

Thành 

viên 

HĐQT 

026084003665, 

24/3/2017, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Bộ Công 

an. 

19 Phùng Khắc 

Khoan, P. Đakao, 

quận 1, TP.HCM. 

800 0,0002% - 

3.1 Đỗ Thị Lý - - 
135479126, 01/6/2011, 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc 

101B Hai Bà Trưng, 

P. Phúc Thắng, Tp. 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

0 0,00% Mẹ ruột 

3.2 Ninh Thị Kim Ngọc - - 

092162001722, 

22/04/2019, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội - Bộ 

TT Phước Bửu, 

H.Xuyên Mộc, Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

0 0,00% Mẹ vợ 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

Công an. 

3.3 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
- - 

273114076, 4/12/2008, 

Công an tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

19 Phùng Khắc 

Khoan, quận 1, 

TP.HCM 

0 0,00% Vợ 

3.4 Tạ Đình Khôi - - 
Còn nhỏ chưa có Giấy 

NSH 
19 Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, TP.HCM 
0 0,00% Con ruột 

3.5 Tạ Anh Kiệt - - 
Còn nhỏ chưa có Giấy 

NSH 

19 Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, TP.HCM 
0 0,00% Con ruột 

3.6 

Công ty cổ phần 

nước AquaOne Hậu 

Giang 

- - 

6300261807, 

20/04/2015, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hậu Giang 

Khu Công nghiệp 

Sông Hậu - Giai đoạn 

1, Xã Đông Phú, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Hậu Giang, Việt 

Nam 

0 0,00% 

Ông Tạ Bình 

Nguyên là 

Tổng Giám 

đốc và là 

người đại diện 

theo pháp luật 

4 Đỗ Hoàng Long - 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

030075021111, 

12/22/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh 

Nghị thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương. 

0 0,00% - 

4.1 
Nguyễn Thị Ngọc 

Liên 
- - 

030140005361, 

8/2/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Thượng Đáp, xã 

Nam Hồng, huyện 

Nam Sách tỉnh Hải 

Dương 

0 0,00% Mẹ ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

4.2 Đỗ Thúy Nga - - 

030165010293, 

9/14/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

38 Vũ Tông Phan, 

Phường Hải Tân, 

Thành phố Hải Dương 

0 0,00% Chị ruột 

4.3 Nguyễn Văn Thanh - - 

030060020946, 

14/9/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

84 Vũ Tông Phan, 

Phường Hải Tân, 

Thành phố Hải Dương 

0 0,00% Anh rể 

4.4 Tăng Thị Minh Tâm - - 

030183020906, 

1/9/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

39B/23 Ngọc Uyên, 

Khu 14, P.Ngọc Châu, 

Tp Hải 

Dương 

0 0,00% Chị dâu 

4.5 Đỗ Phi Nga - - 

030170004960, 

5/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Thượng đáp, xã 

Nam Hồng, huyện 

Nam Sách tỉnh Hải 

Dương 

0 0,00% Chị ruột 

4.6 Đỗ Thanh Bình - - 

030072006563, 

1/9/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

9B/23 Ngọc Uyên, 

Khu 14, P.Ngọc Châu, 

Tp Hải Dương 

0 0,00% Anh ruột 

4.7 Trịnh Hải Ninh - - 

030176014542, 

12/22/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh 

Nghị thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

0 0,00% Vợ 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

4.8 Đỗ Hoàng Diệu Anh - - 

C9329521, 9/18/2020, 

Cục quản lý xuất nhập 

cảnh 

Thành phố Frankfurt 

Am Main - Đức 
0 0,00% Con ruột 

4.9 Đỗ Minh Thư - - 
Còn nhỏ chưa có giấy 

NSH 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh 

Nghị thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

0 0,00% Con ruột 

4.10 Đỗ Trường Thịnh - - 
Còn nhỏ chưa có giấy 

NSH 

106 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Lê Thanh 

Nghị thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

0 0,00% Con ruột 

4.11 

Công ty cổ phần 

Nước Aqua One Hậu 

Giang 

- 
Phó Tổng 

Giám đốc 

6300261807, 23/5/2017, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hậu Giang 

Khu Công nghiệp 

Nam Sông Hậu, Đông 

Phú, Châu Thành, Hậu 

Giang 

0 0,00% 

Ông Đỗ 

Hoàng Long 

là Phó Tổng 

Giám đốc của 

Công ty cổ 

phần Nước 

AquaOne Hậu 

Giang 

4.12 
Công ty cổ phần 

nước Aqua One 
- 

Người đại 

diện vốn 

tại Công 

ty cổ phần 

Cấp thoát 

0313062501, 7/17/2023, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc 

Khoan, Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22.879.025 59,63% 

Ông Đỗ 

Hoàng Long 

là người đại 

diện vốn của 

Công ty cổ 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

nước Phú 

Yên 

phần nước 

AquaOne tại 

Công ty cổ 

phần Cấp 

thoát nước 

Phú Yên 

4.13 

Công ty cổ phần 

Nước mặt Sông 

Đuống 

- 
Tổng 

Giám đốc 

0107465664, 3/16/2023, 

Sở KH-ĐT tp Hà Nội 

52 Lạc Long Quân, 

phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

0 0,00% 

Ông Đỗ 

Hoàng Long 

là Tổng Giám 

đốc, người đại 

diện theo 

pháp luật của 

Công ty cổ 

phần Nước 

mặt Sông 

Đuống 

5 Nguyễn Phú Liệu 
002C025

212 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

33066011112, 

28/06/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Số 26/51 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường 

8, TP Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

5.000 0,013% - 

5.1 UBND tỉnh Phú Yên - - 

Quyết định số 477/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2020 

về việc cử người đại 

diện phần vốn Nhà nước 

07 Độc lập, phường 6, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên 
14.740.600 38,42% 

Cơ quan quản 

lý vốn nhà 

nước 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

và giới thiệu tham gia 

Hội đồng quản trị tại 

Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Phú Yên 

5.2 Nguyễn Phú Huấn - - 

33057000542, 

25/04/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
0 0,00% Anh ruột 

5.3 Nguyễn Phú Tuấn - - 

33060004039, 

27/06/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, 

huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

0 0,00% Anh ruột 

5.4 Nguyễn Thị Thắm - - 

33163012730, 

11/8/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, 

huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

0 0,00% Chị ruột 

5.5 Trần Thị Thúy Hồng - - 

54166004432, 

28/06/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

1.500 0,001% Vợ 

5.6 Nguyễn Thị Thủy 
002C090

640 
- 

54195009281, 7/2/2022, 

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Con ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

5.7 Nguyễn Bảo Trân - - 

54302008163, 

24/06/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

số 26/51 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

0 0,00% Con ruột 

5.8 Nguyễn Thị Chúc - - 

33159013564, 

17/08/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, 

huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

0 0,00% Chị dâu 

5.9 Đào Thị Hải - - 

33160000169, 

15/04/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
0 0,00% Chị dâu 

5.10 Vũ Đức Bằng - - 

33063012566, 

12/8/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Xã Thuần Hưng, 

huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

0 0,00% Anh rể 

6 Nguyễn Khắc Toàn - 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Công ty 

054070010124, 

11/8/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

4.300 0,001% - 

6.1 Trương Thị Phụ - - 

058144002085, 

11/8/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

09/1 Nguyễn Thái 

Học, phường 3, TP 

Tuy Hòa tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Mẹ vợ 



39 

 

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

6.2 Trương Thị Lệ Thủy - - 

054172000644, 

10/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Vợ 

6.3 Nguyễn Nhật Khang - - 

054097007193, 

27/01/2022, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Con ruột 

6.4 
Nguyễn  Thục 

Quyên 
- - 

054305000837, 

10/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

17A/9 Nguyễn Tất 

Thành, phường 2, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Con ruột 

6.5 Nguyễn Thị Hiệp - - 

054161002737, 

28/6/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chị ruột 

6.6 Nguyễn Thị Hoa - - 

054164005155, 

12/8/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

122 Bạch Đằng, Tân 

Lập, tp Nha Trang 

tỉnh Khánh Hòa 

0 0,00% Chị ruột 

6.7 Nguyễn Thị Nga - - 

054166000040, 

26/02/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

59 Nguyễn Văn Cừ, 

P.7 TP Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên 

0 0,00% Chị ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

6.8 Nguyễn Thành Được - - 

054072010843, 

05/12/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Căn hộ 3.25 chung cư 

CT1, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, P. Phước 

Hải, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

0 0,00% Em ruột 

6.9 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
- - 

054175009990, 

05/12/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu 

Huân, Tân Lập - Nha 

Trang Khánh Hòa 

0 0,00% Em ruột 

6.10 Nguyễn Thị Bảo Thi - - 

054180012799, 

11/11/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu 

Huân, Tân Lập - Nha 

Trang Khánh Hòa 

0 0,00% Em ruột 

6.11 Nguyễn Văn Hiền - - 

054080009772, 

29/9/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Em ruột 

6.12 Võ Dân Thân - - 

054057000045, 

11/3/2019, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

59 Nguyễn Văn Cừ, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Anh rể 

6.13 Trần Lê Hữu Thọ - - 

056073001851, 

13/6/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu 

Huân, Tân Lập - Nha 

Trang Khánh Hòa 

0 0,00% Em rể 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

6.14 Hồ Như Hải - - 

087080025478, 

14/9/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

119 Nguyễn Hữu 

Huân, Tân Lập - Nha 

Trang Khánh Hòa 

0 0,00% Em rể 

6.15 Trần Bích Thảo - - 

019173011410, 

02/10/2021, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Căn hộ 3.25 chung cư 

CT1, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, P. Phước 

Hải, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

0 0,00% Em dâu 

6.16 Lê Võ Ánh Hoài - - 

054186009258, 

28/6/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

04 Phan Lưu Thanh, 

phường 7 TP Tuy Hòa 

tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Em dâu 

7 
Nguyễn Thị Xuân 

Tựu 
- 

Kế toán 

trưởng 

56176005357, 

28/6/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Khu phố 4, phường 2, 

Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

2.616 0,006% - 

7.1 Nguyễn Thành Thiện - - 

056070001897, 

30/06/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH  

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Anh ruột 

7.2 
Nguyễn Thị Xuân 

Thắm 
- - 

056172001860, 

10/5/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Chị ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

7.3 Nguyễn Thanh Hải - - 

052069005839, 

5/12/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Chị ruột 

7.4 
Nguyễn Thị Xuân 

Xinh 
- - 

056173000043, 

06/09/2016, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Xuyên Mộc, Bà Rịa-

Vũng Tàu 
0 0,00% Em ruột 

7.5 
Nguyễn Thị Xuân 

Hằng 
- - 

056179002120, 

29/09/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 

7.6 Nguyễn Đức Thanh - - 

056082001720, 

9/3/2023, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 

7.7 
Nguyễn Thị Xuân 

Việt 
- - 

56183013047, 

20/01/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 

7.8 Nguyễn Đức Trình - - 
225325496, 23/02/2019, 

CA tỉnh Khánh Hòa 
Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 

7.9 Nguyễn Ngọc Thức - - 

56089001774, 2/5/2022, 

Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 

7.10 Nguyễn Thị Xuân Ý - - 

56191002172, 

30/11/2022, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Cam Lâm, Khánh Hòa 0 0,00% Em ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

8 Đỗ Minh Sơn - 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

026081006810, 

4/19/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ 5, TT Quang 

Minh, huyện Mê Linh, 

TP Hà Nội 

0 0,00% - 

8.1 Đỗ Quang Từ - - 

026050000730, 

11/10/2017, Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0 0,00% Bố ruột 

8.2 Trần Thị Hằng - - 

034185013870, 

4/19/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ 5, TT Quang 

Minh, huyện Mê Linh, 

TP Hà Nội 

0 0,00% Vợ 

8.3 Đỗ Thị Minh Nguyệt - - 

026183008131, 

4/19/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Mê Linh - Hà nội 0 0,00% Em ruột 

8.4 Đỗ Thu Thủy - 

 

- 

 

026186000302, 

9/12/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Mê Linh - Hà nội 0 0,00% Em ruột 

8.5 Trần Viết Dụng - - 

034056014012, 

5/9/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thái Bình, Việt Nam 0 0,00% Bố vợ 



44 

 

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

8.6 Nguyễn Thị Thắm - - 

034156017782, 

5/9/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thái Bình, Việt Nam 0 0,00% Mẹ vợ 

8.7 Lê Đức Hậu - - 

001080033787, 

4/19/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Mê Linh - Hà nội 0 0,00% Em rể 

8.8 Nguyễn Phi Long - - 

001084006939, 

11/15/2021, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Mê Linh - Hà nội 0 0,00% Em rể 

8.9 
Công ty cổ phần 

nước Aqua One 
- - 

313062501, 23/12/2014, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc 

Khoan, Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22.879.025 59,63% 

Ông Đỗ Minh 

Sơn được 

Công ty cổ 

phần Nước 

AquaOne (cổ 

đông) đề cử 

bầu Kiểm soát 

viên tại Công 

ty cổ phần 

Cấp thoát 

nước Phú Yên 

9 Nguyễn Thị Thu - 
Kiểm soát 

viên 

022173005310, 

6/28/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

6.869 0,017% - 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

9.1 Võ Thị Liền - - 

054152004734, 

6/28/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Mẹ chồng 

9.2 Nguyễn Thành Long - - 

054074001988, 

6/28/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chồng 

9.3 
Nguyễn Thị Xuân 

Anh 
- - 

054195002119, 

1/16/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Con ruột 

9.4 
Nguyễn Thị Xuân 

Ánh 
- - 

054302001420, 

1/20/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Lô C, Chung cư A4, 

Phan Xích Long, 

Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TP HCM 

0 0,00% Con ruột 

9.5 Trần Thị Hà - - 

034146006094, 

6/28/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Phú Vang - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Mẹ ruột 

9.6 
Nguyễn Phương 

Đông 
- - 

034070008461, 

3/25/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

thôn Liên trì 1 - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Anh ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

9.7 Nguyễn Minh Long - - 

049076000417, 

1/12/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

O1-12.04 Orchid 1 

hadocentrosa đường 

3/2, Phường 12, Quận 

10, TP Hồ Chí Minh 

0 0,00% Em ruột 

9.8 
Huỳnh Thị Xuân 

Duyên 
- - 

054175006334, 

6/28/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Liên trì 1 - xã 

Bình Kiến-TP Tuy 

Hòa-tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Chị dâu 

9.9 Lê Hoàng Lan - - 

082178000860, 

1/12/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

O1-12.04 Orchid 1 

hadocentrosa đường 

3/2, Phường 12, Quận 

10, TP Hồ Chí Minh 

0 0,00% Em dâu 

10 Đỗ Thị Kiều Trang - 
Kiểm soát 

viên 

026192007266, 

9/6/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

0 0,00% - 

10.1 Đỗ Hữu Hạn - - 

026065009155, 

6/25/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

0 0,00% Bố ruột 

10.2 Đỗ Thị Chinh - - 

026165007049, 

6/25/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

0 0,00% Mẹ ruột 

10.3 Đỗ Thị Hoàng Yến - - 

026196002188, 

6/24/2021, Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Xuân Mai 2, phường 

Phúc Thắng, Tp. Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

0 0,00% Em ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

10.4 
Công ty cổ phần 

nước Aqua One 
- - 

313062501, 23/12/2014, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

19 Phùng Khắc 

Khoan, Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22.879.025 59,63% 

Bà Đỗ Thị 

Kiều Trang 

được Công ty 

cổ phần Nước 

AquaOne (cổ 

đông) đề cử 

bầu Kiểm soát 

viên tại Công 

ty cổ phần 

Cấp thoát 

nước Phú Yên 

10.5 

Công ty cổ phần 

nước AquaOne Long 

An 

- - 

1101930003, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Long An 

Ấp Bầu Công, Xã Tân 

Mỹ, Huyện Đức Hoà, 

Long An 

0 0,00% 

Bà Đỗ Thị 

Kiều Trang là 

Kiểm soát 

viên tại Công 

ty cổ phần 

Nước 

AquaOne 

Long An 

11 Lê Gia Vĩnh - 

Người phụ 

trách quản 

trị Công 

ty, Thư ký 

Công ty 

54095003565, 

11/1/2023, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% - 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

11.1 Lê Minh Tâm - - 

54067008309, 9/5/2021, 

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Bố ruột 

11.2 Lê Thị Thu Thủy - - 

054169004370, 

9/5/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Mẹ ruột 

11.3 Nguyễn Lạc - - - 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Bố vợ 

11.4 Võ Thị Mỹ Lệ - - 

054174000764, 

8/4/2021, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Mẹ vợ 

11.5 Nguyễn Hiếu Nhi - - 

054196000512, 

8/5/2022, Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

16/34 hẻm Điện Biên 

Phủ, phường 7, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

0 0,00% Vợ 

11.6 
Lê Nguyễn Nhã 

Uyên 
- - 

Còn nhỏ chưa có Giấy 

NSH 

Thôn Phong Hậu, xã 

Hòa Hội, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0,00% Con ruột 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác là người liên quan với Công ty đại chúng 

12 
Công ty cổ phần 

nước AquaOne 
- 

Nhà đầu 

tư chiến 

lược 

0313062501 do Sở Kế 

hoạch và đầu tư thành 

phố Hồ Chí Minh Cấp 

ngày 23/12/2014 

19 Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

22.879.025 59,63% Công ty mẹ 

13 
UBND tỉnh Phú 

Yên 
- 

Cơ quan 

quản lý 

vốn Nhà 

nước tại 

Công ty 

 

Số 07 Độc lập, Tp 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên 

14.740.600 38,42% 

Cơ quan quản 

lý vốn nhà 

nước tại Công 

ty 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban kiểm soát; 

- Lưu: HĐQT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TẤN THUẦN 
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